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                      UBND TỈNH TRÀ VINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

NGÀNH NGÔN NGỮ KHMER 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: PALI CĂN BẢN 

Mã số học phần: 200383 

I. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Pali căn bản 

Tên Tiếng Anh: Basic Pali 

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer 

       Khoa: Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ 

Số tín chỉ: 03 tín chỉ (0  tín chỉ lý thuyết; 02 tín chỉ thực hành) 

Ph n  ố thời gi n:  

- 18 buổi ( 4 tiết buổi) + 1 buổi ( 3 tiết/buổi) 

- E-learning (sử dụng xuyên suốt kết hợp song song hoạt động dạy và học trên lớp ) 

Học kỳ: II (năm thứ 2) 

Các giảng viên phụ trách học phần: 

- GV ph  tr ch chính: ThS. Thạch Ngọc Châu (SĐT: 094.969.2330; Email: tnchau@tvu.edu.vn). 

- GV cùng giảng dạy: ThS. Tăng Văn Thòn (SĐT: 0384.976.927; Email:tvthon@tvu.edu.vn ). 

Điều kiện th m gi  học tập học phần: 

 -  ôn học ti n quyết: Tiếng Khmer cơ bản 3 

Học phần thuộc khối kiến thức (Đánh dấu  vào ô được chọn) 

Đại cương  Chuyên nghiệp   

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

 

Cơ sở ngành  Chuyên ngành  Tốt nghiệp  

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn   

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn  

 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh        Tiếng Việt               Tiếng Khmer    

II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 

-   n thứ: 1 

- Ngày hiệu chỉnh: 07/2020 

-  ý do và nội dung hiệu chỉnh: 
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(a)  Thiết kê mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 2017) 

(b)  Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật 

nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá. 

III. Mô tả học phần 

Học ph n giới thiệu các kiến thức v  hệ thống âm vị, từ loại, c m từ tiếng Pali; c c phương thức 

hình thành danh từ, động từ; cách thức dịch từ, c m từ  Pali.  

IV. Mục tiêu và Kết quả học tập mong đợi  

 Mục tiêu  

Học ph n nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức v  hệ thống ph  âm, nguyên âm trong 

tiếng Pali bằng dạng chữ Khmer và Latinh; hệ thống được các danh từ ở ba giống: giống đực, giống 

cái, giống trung; x c định vĩ ngữ (karanta) danh từ, cách chia vĩ ngữ danh từ, cách thành lập động từ 

theo từng ngữ cách; nhận biết tính từ, đại từ, ti n tố, trung tố, hậu tố trong tiếng Pali; c c phương thức 

hình thành danh từ ghép; cách thức dịch các c m danh từ và câu đơn giản từ tiếng Pali sang tiếng 

Khmer; giúp sinh vi n tích lũy khoảng 500 từ Khmer gốc Pali thông d ng.  

 Kết quả học tập mong đợi  

          Học ph n đóng góp cho chuẩn đ u ra sau đây của chương trình đào tạo (CTĐT) theo mức độ sau: 

(Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho Chuẩn đầu ra (CĐR - 

ELOs) của CTĐT). 

- Mức L: Mức độ học tập thấp trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Kiến thức và Hiểu biết) 

- Mức M: Mức độ học tập trung bình trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Ứng dụng và Phân 

tích); 

- Mức H: Mức độ học tập cao trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Đánh giá và Sáng tạo). 
 

Mã HP Tên HP 
Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

200383 PLCB   M M M  L  H  M  

 

Ký hiệu 
Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) của học phần 

Hoàn thành học ph n này, sinh viên thực hiện được: 
CĐR củ  CTĐT 

Kiến thức  

 CELO1 

Nhận biết hệ thống ph  âm, nguy n âm trong tiếng Pali bằng 

dạng chữ Khmer và  atinh: v  giống, số, vĩ ngữ (karanta) của 

danh từ; v  c c loại ngữ c ch trong tiếng Pali. 

ELO 3, 4, 5, 9 

 CELO2 
Nhận biết ti n tố, trung tố, hậu tố, c ch x c định thì, thể và chia 

động từ trong tiếng Pali.  

ELO 3, 4, 9 
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 CELO3 Phân biệt c c hình thức thành lập danh từ ghép.  ELO 3, 4, 9 

Kĩ năng  

 CELO4 Đọc, viết được tiếng Pali bằng chữ Khmer và chữ Latinh. 

ELO 2, 4, 7, 9 

 

 CELO5 Thực hành chia danh từ theo từng ngữ c ch. 

 CELO6 
Biên - phi n dịch được một số câu đơn giản từ tiếng Pali sang 

tiếng Khmer. 

Thái độ   

 CELO7 Thể hiện th i độ tiếp nhận, sử d ng đúng đắn, phù hợp với vốn 

từ vay mượn Pali-Sanskrit.  

ELO: 11 

V. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy 

-  Diễn giảng, vấn đ p các vấn đ  lý thuyết cốt l i và giải đ p thắc mắc của sinh viên. 

- Thảo luận nhóm: Giảng viên chia sinh viên thành các nhóm nhỏ để làm bài tập nhóm, sau đó 

giao bài tập cho từng nhóm và cá nhân thực hành tổng hợp. 

- Giáo viên nêu vấn đ  và cho sinh viên trình bày ý kiến sau đó chốt vấn đ . 

5.2. Phƣơng pháp học tập  

- Tự học, tự nghiên cứu tài liệu và tham gia tích cực các hoạt động trên lớp.  

- Thực hiện các yêu c u trên khoá học E-Learning. 

-  Tích cực nhận xét, phản biện, đ nh gi  c c vấn đ  li n quan đến môn học.  

- Thực hành: Từng sinh viên làm những bài tập mẫu; tham gia thực hành nhóm. 

VI. Nhiệm vụ của sinh viên  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm v  như sau: 

- Sinh viên c n đọc trước tài liệu môn học trước khi đến lớp. 

- Tham dự tối thiểu 8   số tiết trên lớp. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Chủ động tổ chức quản lý nhóm, tích cực, có trách nhiệm khi làm việc nhóm. 

- Thực hiện các nhiệm v  học tập trên khóa học E- Learning.  

- Tham dự thi kết thúc học ph n. 

VII. Đánh giá và cho điểm 

7.1. Th ng điểm: 10 

7.2. Kế hoạch đánh giá và trọng số 

- Đ nh gi  chuy n c n, tham dự lớp (chiếm 10%) 

- Bài tập khoá học E-Learning (chiếm 10%) 
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- Bài đ nh gi  tự luận : 02 l n (chiếm 30%)  

- Đ nh gi  học ph n: trắc nghiệm trên máy tính (chiếm 50%);  

VIII. Nội dung học phần và hình thức đánh giá 

8.1. Nội dung học phần: 

Gồm các nội dung: (i) Khái quát v  tiếng Pali; (ii) Mẫu tự trong tiếng Pali; (iii) Danh tự loại; (iv) 

Giới từ; (v) Phép biến c ch vĩ ngữ danh từ; (vi) Tính từ; (vii) Đại từ; (viii) Động từ; (ix) Bất biến từ; 

(x) Sơ chuyển hoá ngữ; (xi) Tiếp hợp âm; (xii) Phức hợp ngữ; (xiii) Thứ chuyển hoá ngữ. 

8.2. Hình thức đánh giá: 

Chƣơng/Bài CELOs Hình thức 

đánh giá 

Nội dung đánh giá 

Bài 1: Khái quát về tiếng 

Pali  
CELO 1 

 

 

 

 

 

- Chuyên c n, 

tham dự lớp 

- Bài tập trên 

khoá học E-

Learning 

-  Bài đ nh gi  

quá trình tự 

luận 

- Thi trắc 

nghiệm kết 

thúc môn 

- Nguồn gốc của tiếng Pali. 

- Tiếng Pali thời đức Phật còn tại 

thế. 

- Vấn đ  chữ viết tại Ấn Độ cổ 

- T m quan trọng của tiếng Pali 

trong hệ thống từ vựng tiếng 

Khmer. 

Bài 2: Mẫu tự trong tiếng 

Pali  

CELO 1, 4, 

5 

- Ph  âm, nguy n âm trong tiếng 

Pali được viết bằng dạng chữ 

Khmer và Latinh. 

- Phân chia ph  âm, nguy n âm 

Bài 3: Danh tự loại  CELO 1, 4 

- Ngữ c ch danh từ trong tiếng 

Pali 

- Chức năng của từng ngữ c ch 

Bài 4: Giới từ CELO 1, 4 
- So s nh giới từ trong tiếng Pali 

với giới từ trong tiếng Khmer 

Bài 5: Phép biến cách vĩ 

ngữ danh từ  
CELO 5, 6 

- Chia danh từ giống đực, c i, 

trung ở từng ngữ c ch 

Bài 6: Tính từ  
CELO 4, 5, 

6 

- Phân loại tính từ 

- C ch sử d ng tính từ 

Bài 7: Đại từ  
CELO 4, 5, 

6 
 

 

 

- Phân loại đại từ 

- C ch chia đại từ 

Bài 8: Động từ 
CELO 2, 6, 

8 

- Ngữ c ch động từ trong tiếng 

Pali 
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- Chuyên c n, 

tham dự lớp 

- Bài đ nh gi  

quá trình tự 

luận 

- Thi trắc 

nghiệm kết 

thúc môn 

- Chức năng của từng ngữ c ch 

- Dịch câu Pali - Khmer 

Bài 9: Bất biến từ  CELO 2, 6 
- C c loại bất biến từ 

- X c định từ có sử d ng ti n tố 

Bài 10: Sơ chuyển hoá ngữ   
CELO 2, 6, 

8 

- C c loại sơ chuyển hóa ngữ 

- C c hậu tố thường dùng 

- Dịch câu Pali - Khmer 

Bài 11: Tiếp hợp âm  CELO 3 
- C c loại tiếp hợp âm 

- Phân tích từ vựng 

Bài 12: Phức hợp ngữ CELO 3 
- C c loại phức hợp ngữ 

- Phân tích từ vựng 

Bài 13: Thứ chuyển hoá 

ngữ  
CELO 2, 7 

- Kh i niệm thứ chuyển hóa ngữ 

- C c hậu tố thường dùng 

    

M trix đánh giá KQHTMĐ của học phần (Đánh dấu  vào ô được chọn) 
 

Các KQHTMĐ của HP 
Tham dự lớp 

(10%) 

E- Learning 

 (10%) 

Kiểm tra quá 

trình  

(30%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO1     

CELO2     

CELO3     

CELO4     

CELO5     

CELO6     

CELO7     

IX. Nội dung chi tiết của học phần 

Tuần/ 

buổi 
Nội dung chi tiết 

KQHTMĐ củ  HP 

(CELO) 

1 

Bài 1. Khái quát về tiếng Pali  

CELO 1 1.1. Kh i niệm ngôn ngữ  

1.2  ược sử v  tiếng Pali   

Bài 2. Mẫu tự trong tiếng Pali  CELO 1, 4, 5 
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2.1. Kh i niệm mẫu tự  

2.1.1. Nguyên âm 

2.1.2. Ph  âm 

2.2. Phân chia mẫu tự 

2.2.1. Phân chia nguyên âm 

2.2.2. Phân chia ph  âm 

2 

Bài 3. D nh tự loại 

CELO 1, 4 

3.1. Kh i niệm 

3.2. Hình thức của danh từ  

3.3. Giống 

3.4. Ngữ số 

3.5. Ngữ c ch 

3.6. Chức năng của từng ngữ c ch  

Bài 4. Giới từ  CELO 1, 4 

3 - 5 

Bài 5. Phép biến cách vĩ ngữ danh từ 

CELO 5, 6 

5.1. Đối với danh từ giống đực 

5.2. Đối với danh từ giống cái 

5.3. Đối với danh từ giống trung 

5.4. Đối với danh từ ngoại lệ 

6 - 7 

Bài 6. Tính từ 

CELO 4, 5, 6 

 

6.1. Khái niệm 

6.2. Phân loại tính từ trong tiếng Pali 

6.3. Cách sử d ng tính từ trong tiếng Pali 

8 - 9 

Bài 7. Đại từ 

CELO 4, 5, 6 

 

7.1. Khái niệm 

7.2. Phân loại đại từ trong tiếng Pali 

7.3. Cách sử d ng đại từ trong tiếng Pali 

10 - 13 

Bài 8. Động từ 

CELO 2, 6 

8.1. Cách thành lập động từ trong tiếng Pali 

8.2. Yếu tố cấu thành động từ trong tiếng Pali 

8.2.1. Ngữ cách của động từ 

8.2.2. Trung tố của động từ 

8.2.3. Thì 

8.2.4. Thể 

8.2.5. Số 

8.2.6. Ngôi 

8.2.7. Ngữ căn 
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8.2.8. Các dạng câu 

8.2.9. Hậu tố của động từ 

14 

Bài 9. Bất biến từ 

CELO 2, 6 

9.1. Khái niệm 

9.2. Phân loại bất biến từ trong tiếng Pali 

9.2.1. Ti n tố (upasagga) 

9.2.2. Liên từ (nipata) 

9.2.3. Hậu tố (paccaya) 

15 

Bài 10. Sơ chuyển hóa ngữ 

CELO 2, 6 
10.1. Khái niệm 

10.2. Sơ chuyển hóa ngữ danh từ 

10.3. Sơ chuyển hóa ngữ động từ 

16 - 17 

Bài 11. Tiếp hợp âm 

CELO 3 

11.1. Khái niệm 

11.2. Các dạng Tiếp hợp âm 

11.2.1. Hình thức xóa kí tự 

11.2.2. Hình thức đổi nguyên âm thành ph  âm 

11.2.3. Hình thức thêm kí tự 

11.2.4. Hình thức đổi nguyên âm thành nguyên âm 

11.2.5. Hình thức giữ nguyên dạng 

11.2.6. Hình thức trường âm hóa 

11.2.7. Hình thức đoản âm hóa 

11.2.8 Hình thức gấp đôi ph  âm 

18 

Bài 12. Phức hợp ngữ  

CELO 3 

 

12.1. Khái niệm 

12.2. Các dạng Phức hợp ngữ 

12.2.1. Đồng trạng phức hợp ngữ 

12.2.2. Định số phức hợp ngữ 

12.2.3. Tương thuộc phức hợp ngữ 

12.2.4. Hội t  phức hợp ngữ 

12.2.5. Bất biến thái phức hợp ngữ 

12.2.6. Quan hệ phức hợp ngữ 

19 

Bài 13. Thứ chuyển hóa ngữ 

CELO 2, 7 13.1. Khái niệm 

13.2. Hậu tố trong thứ chuyển hóa ngữ 

X. Tài liệu tham khảo  

 Tài liệu tiếng Việt 
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1. Thích Nữ Tịnh Vân (dịch) (2018). Tự học tiếng Pali. NXB Hồng Đức. 

2. Thích Minh Châu (dịch) (2013). Giáo trình Pali. NXB Tổng hợp TP.HCM 

3. Giác Giới (2004). Phạn ngữ Hàm Thụ. NXB Tổng hợp 

 Tài liệu tiếng Anh 

4. Ven. Narada,Thera (1952). An Elemantary Pali Course, Buddha Dharma Education 

Association Inc. 

5. Anandajoti Bhikkhu (2016), A Practical Guide to Pali Grammar.  

 Tài liệu tiếng Khmer 

6. សេក នាង (២០០៥), បាលីសវយ្យាករណ៍, អាគារសបាោះពុម្ពផ្សាយ្យសាេនា។ 

7. ប្របាក ់ឃុន (១៩៩៧), បែែសរៀនភាសាបាលី ភាគ១,២,៣, ពុទ្ធសាេនាែណឌិ ត្យ។ 
XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

- Phòng học, thực hành: phòng học 

- Phương tiện ph c v  giảng dạy: Máy chiếu, loa, bút đi u khiển slide, hột xí ng u, bảng từ vựng 

Pali,... 

 

                                  Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2020 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG KHOA 

 (Kí và ghi rõ họ tên)                       

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

GV BIÊN SOẠN 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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KHOA NN - VH - NT KHMER NB 

BỘ MÔN SPNV VÀ NNK 

 ớp: ............................................................................. 

Mã lớp: ..................................................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

1. Họ và t n (giảng vi n đ nh gi ): ........................................................................... 

2. Chức danh, học vị: ............................................................................................................. 

3. Đơn vị công t c: .................................................... .............................................................. 

4. Họ và t n sinh vi n thực hiện: ...............................................................................  

5.  ôn học: Pali căn bản 

6. Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Trà Vinh  

7. Thời gian đ nh gi : Học k  …………. năm học ………................………. 

 

1. CÁC RUBRIC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 

Rubric 1.1: Đánh giá chuyên cần 

Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Th i độ 

tham dự  

 

50 

Luôn chú ý và 

tham gia các 

hoạt động 

Khá chú ý, có 

tham gia 

Có chú ý, ít 

tham gia 

Không chú ý/không 

tham gia 

 ời phê 
  

 

 

Thời 

gian 

tham dự 

 

 

50 

  i l n tham dự tính  ,25 điểm 

l n     l n 2   l n 3   l n 4   l n 5    l n 6    l n 7   l n 8   l n 9  l n    

                                              

l n  1   l n 12   l n 13   l n 14   l n 15    l n 16   l n 17  l n 18   l n 19   

                                                                    

 ời phê 
 

Tổng   



10  
 

Rubric 1.2: Đánh giá  ài tự luận (quá trình) 

Tiêu chí 

 

Thang 

điểm 10 

Mức chất lƣợng 

Tốt Khá TB Kém 

100% 75% 50% 0% 

Nội dung kết 

quả 
9.  điểm 

Đ p  n đúng Đ p  n đúng 75  
Đ p  n đúng 

50% 

Không có đ p  n 

đúng 
  

             

Hình thức 1.  điểm 

Diễn đạt r  

ràng, không sai 

chính tả 

Diễn đạt tương 

đối r  ràng, 

không mắc l i 

chính tả 

Tương đối r  

ràng, mắc ít l i 

chính tả 

Thiếu r  ràng, 

sai nhi u l i 

chính tả 

             

Tổng      

Rubric 1.3: Đánh giá E-learning 

Tiêu chí 

 

Thang 

điểm 10 

Mức chất lƣợng 

Tốt Khá TB Kém 

100% 75% 50% 0% 

Nội dung kết 

quả 
8.  điểm 

Đ p  n đúng 
Đ p  n đúng 

75% 
Đ p  n đúng 5   

Không có đ p  n 

đúng 
  

             

Hình thức 1.  điểm 

Diễn đạt r  

ràng, không sai 

chính tả 

Diễn đạt tương 

đối r  ràng, 

không mắc l i 

chính tả 

Tương đối r  

ràng, mắc ít l i 

chính tả 

Thiếu r  ràng, sai 

nhi u l i chính tả 

             

Tuân thủ thời 

hạn 
 .  điểm Đúng hạn   Trễ hạn 

Tổng      
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2. RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

2.1. M  trận kiến thức ng n hàng c u hỏi 

Môn học: P li căn  ản 

Hình thức trắc nghiệm tr n m y tính 

 

STT 

Kết 

quả 

học 

tập 

Mã mục 

 kiến thức 

(chƣơng/ ài) 

Nội dung 

Mức trí năng  

Tổng 

cộng 

Dễ Trung 

bình 

Khó 

1 2 3 

1 I A KQHT 1: Hệ thống ph  

âm, nguyên âm trong 

tiếng Pali bằng dạng chữ 

Khmer và Latinh 

20 20 10 50 

2 II B KQHT 2: X c định giống, 

ngữ số, ngữ c ch, vĩ ngữ 

của danh từ 

34 34 17 85 

3 III C KQHT 3: Chia danh từ ở 

8 ngữ cách 
10 10 05 25 

4 IV D KQHT 4: Nhận biết tính 

từ trong tiếng Pali 
08 08 04 20 

5 V E KQHT 5: Liệt k  đại từ 

trong tiếng Pali 
08 08 04 20 

6 VI F KQHT 6: Chia động từ 

trong tiếng Pali  
20 20 10 50 

 

7 

 

VII 

 

G 

KQHT 7: X c định các 

phương thức hình thành 

danh từ ghép trong tiếng 

Pali  

20 20 10 50 

 

8 

 

VIII 

 

H 

KQHT 8: Dịch từ, c m từ, 

câu thông d ng từ tiếng 

Pali sang tiếng Khmer  

40 40 20 100 

Tổng cộng 160 160 80 400 
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2.2. MA TRẬN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH 

 Môn học: P li căn  ản  Thời gian: 75 phút  

 Số lượng câu hỏi: 45   Bậc: Đại học  

 

STT 

Kết 

quả 

học 

tập 

Mã mục 

kiến thức 

(chƣơng/

bài) 

Nội dung 

Mức trí năng 
Tổng 

cộng Dễ 
Trung 

bình 
Khó 

1 2 3  

1 I A 

KQHT 1: Hệ thống ph  âm, nguyên âm 

trong tiếng Pali bằng dạng chữ Khmer và 

Latinh  

3 2 1 6 

2 II B 
KQHT 2: X c định giống, ngữ số, ngữ 

c ch, vĩ ngữ của danh từ  
3 3 1 7 

3 III C 
KQHT 3: Chia vĩ ngữ danh từ ở từng ngữ 

cách  
3 1 1 5 

4 IV D KQHT 4: Nhận biết tính từ trong tiếng Pali  2 1 1 4 

5 V E KQHT 5: Liệt k  đại từ trong tiếng Pali 3 2 1 6 

6 VI F KQHT 6: Chia động từ trong tiếng Pali  2 1 1 4 

7 VII G 
KQHT 7: X c định c c phương thức hình 

thành danh từ ghép trong tiếng Pali  
2 2 1 5 

8 VIII H 
KQHT 8: Dịch từ, c m từ, câu thông d ng 

từ tiếng Pali sang tiếng Khmer  
4 3 1 8 

Tổng 22 15 8 45 

 

 

 


